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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin gió mùa Đông Bắc

Sáng ngày 24/11, không khí lạnh (KKL) đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. 
Ngày và đêm ngày 24/11, KKL sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của KKL, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17oC, vùng núi cao 8-11oC. 
Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
Cảnh báo: Trong các ngày 26/11 và 29/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11. 
2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy tố lốc và gió giật mạnh.

- Các nơi khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 22/11 đến 19h00’ ngày 23/11, các khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-40mm; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Thất Khê (Lạng Sơn)
	61 mm
	
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	79 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	97 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	61 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	51 mm
	
	Hải Tân (Quảng Trị)
	64 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	42 mm
	
	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	69 mm


 3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 23/11 đến 07h00’ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	113 mm
	
	Kiên Giang (Quảng Bình)
	194 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	78 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	129 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	64 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	181 mm

	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	67 mm
	
	Đông Hà (Quảng Trị)
	67 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	111 mm
	
	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	100 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 20/11 đến 19h00’ ngày 23/11, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm (tập trung chủ yếu vào ngày 22 và ngày 23/11); một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	97 mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	116 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	107 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	115 mm

	Hiền Lương (Quảng Trị)
	120 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	168 mm

	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	137 mm
	
	Mộc Hóa (Long An)
	122 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	127 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	144 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm. 

Dự báo: Mực nước thượng lưu biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo triều hoặc điều tiết của hồ chứa.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, mực nước cao nhất ngày 22/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,27m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,16m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 23/11: 111,45m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 27/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,15m; tại Châu Đốc ở mức 2,05m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,35m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	23/11
	214,08
	117,77
	1.400
	2.200
	215

	
	
	24/11
	213,96
	117,21
	1.013
	1.291
	

	Hòa Bình
	7h
	23/11
	116,54
	12,23
	1.620
	650
	117

	
	
	24/11
	116,78
	12,56
	1.440
	1.700
	

	Tuyên Quang
	7h
	23/11
	117,09
	47,60
	110
	63
	120

	
	
	24/11
	117,13
	47,60
	108
	55
	

	Thác Bà
	7h
	23/11
	54,38
	21,55
	107
	27
	58

	
	
	24/11
	54,41
	21,55
	154
	27
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, đến 8h00’ ngày 24/11, có 149 hồ cập nhật thông tin. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ có 01 hồ đang xả tràn theo quy trình liên hồ: A.Lưới; khu vực Tây Nguyên có 01 hồ đang xả tràn theo quy trình vận hành đơn hồ: Đrây H’linh.
2. Hồ chứa thủy lợi: 
Không có gì thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 22/11/2016./.
	  Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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